
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            CHỒI 

CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Thời gian: 4 tuần ( 11/11/2024 - 06/12/2024) 

* Mục tiêu của chủ đề : 

Phát triển thể chất : 

- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo và phối hợp tay 

- mắt trong vận động ném (MT4) 

- Biết phối hợp tay - chân thực hiện vận động: 

Trườn (MT6) 

- Biết phối hợp tay - chân thực hiện vận động 

trèo nhịp nhàng, khéo léo.(MT7) 

- Biết nhu cầu ăn uống của gia đình..(MT35) 

Phát triển nhận thức : 
- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển 

của cây. (MT 47) 

- Quan tâm đến những thay đổi của sự vật hiện 

tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của 

cô giáo như đặt câu hỏi về sự thay đổi của sự 

vật, hiện tượng: "vì sao cây lại héo?","vì sao 

lá cây bị ướt?"(MT50) 

- Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong 

phạm vi 5.. (MT60)  

- So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và 

nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít 

hơn.(MT62) 

- Gộp - Tách  hai nhóm đối tượng có số lượng 

trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.(MT63) 

- Nhận biết được kích thước của các đối tượng. 

(MT65) 

Phát triển ngôn ngữ : 
- Nói rõ để người nghe có thể hiểu được 

(MT85). 

- Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, ca dao...(MT 92) 

- Sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé tàu, 

thiệp chúc mừng....(MT98) 

Phát triển tình cảm xã hội:  

- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch 

đẹp.(MT102) 

- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an 

ủi, giải thích.(MT108)  

Phát triển thẩm mỹ : 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường 

viền các hình ve.̃ (MT 122)  

- Cắt – xé theo đường viền thẳng và cong của 

các hình đơn giản.(MT123) 

- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không 

bị nhăn. (MT124) 

- Vỗ tay, làm động tác mô phỏng khi nghe 

các âm thanh gợi cảm.(MT131)



      
            

            

            
            

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

THẾ GIỚI THỰC VẬT 

4 tuần  

( Từ 11/11/2024 - 06/12/2024) 

RAU CỦ QUANH TA  
 Tuần 4 

Từ 02/12/2024 - 06/12/2024 

VƯỜN CÂY ĂN QUẢ 
 Tuần 3 

Từ 25/11/2024 - 29/11/2024 

 
 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÂY 

Tuần 1 

                                                                                                 

Từ 11/11/2024 -15/11/2024 

SẮC MÀU CỦA HOA 
Tuần 2 

Từ 18/11/2024 - 22/11/2024 
 



 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Chủ đề nhánh: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÂY 

KẾ HOẠCH TUẦN 10: Từ 11/11/2024 -15/11/2024 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

 

 

 

- Biết phối hợp tay - chân thực hiện vận 

động trèo nhịp nhàng, khéo léo.(MT7) 

 

 

 

 

- Biết nhu cầu ăn uống của gia 

đình..(MT35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết thực hiện các động tác thể 

dục sáng ngoài trời theo đúng nhịp bài 

hát. 

- Cháu biết thực hiện trèo lên xuống 

thang theo sự hướng dẫn của cô. 

 

 

 

 

- Cháu biết các bữa ăn trong gia đình, 

làm quen và tham gia chế biến một số 

món ăn đơn giản 

 

 

 

 

 

 

TDS:  Tập theo động tác Thở 2, 

Tay 2, Bụng 4, Chân 3, Bật 1 tập 

kết hợp bài hát: “Em yêu cây 

xanh” 

TDGH:  
- BTPTC:    Thở 2, Tay 2, Bụng 

4, Chân 3, Bật 1  

- VĐCB:  Trèo lên xuống thang 

 

- TCVĐ:  Cáo và thỏ 

 HĐNT:  

-TCVĐ:  Về đúng cây 

Cây cao cỏ thấp.  

 

HDTCM:  “Chiếm vị trí” 

 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm 

ăn, cất dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

TTVS:  Thao tác cởi áo, mặc áo 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

 - Quan tâm đến những thay đổi của sự 

vật hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, 

hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi 

về sự thay đổi của sự vật, hiện tượng: "vì 

- Cháu biết tìm hiểu sự thay đối thông 

qua các hoạt động thí nghiệm, trải 

nghiệm, khám phá, để tìm ra sự thay đổi 

các sự vật hiện tượng xung quanh. 

HĐNT:   

Quan sát cây trầu bà 

Thử nghiệm: Các lớp chất lỏng? 

Lao động thiên nhiên 

Quan sát cây lá vàng  



sao cây lại héo?","vì sao lá cây bị 

ướt?"(MT50) 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 5.(MT60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết được số lượng 4. 

Quan sát cây sa kê  

 

 

 KPKH: Khám phá quá trình phát 

triển của cây  

HĐVC:  

Góc HT:  Xem tranh ảnh – truyện, 

kể chuyện, chơi ghép hình bạ trai, 

bạn gái, chơi trên máy vi tính 

LQVT: Số lượng 4 (Trang 10) 

Kỹ năng sống:   Làm thế nào khi 

bị lạc đường? 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm (MT87). 

 

 

 

- Sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé 

tàu, thiệp chúc mừng....(MT98) 

 

 

 

 

 

- Cháu biết dung ngôn ngữ đặt lại câu 

hỏi " Ai ?", "cái gì ?", "ở đâu?", "khi 

nào ?", "để làm gì?" 

 

 

- Cháu biết nhận dạng được các chữ cái 

trong các tranh ảnh, trò chơi. 

 

- Cháu làm quen với một số kí hiệu 

thông thường trong cuộc song qua các 

chữ cái đã học. 

- Đọc ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

CHUYỆN:  Cây táo 

 

HĐVC :  

Góc PV:  Chơi tiệm uốn tóc nam - 

nữ, trang điểm.  

Góc HT:  Xem tranh truyện, album 

về chủ đề -> Kể chuyện theo tranh, 

trò chuyện, chơi so hình, chơi trên 

máy tính. 

LQCC:   Bé nhận biết và làm quen 

chữ cái :Chữ Ư 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

 - Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch 

đẹp.(MT102) 

 

 

 

 

 

- Cháu có thói quen tự phục vụ để giữ 

vệ sinh cá nhân. 

- Giữ đầu tóc quần áo sạch sẽ gọn gàng. 

 

 

 

 

 

*Đón - trả trẻ:  

- Trò chuyện với trẻ về lớp học, 

xem tranh ảnh về các loại cây 

cảnh mà trẻ biết. 

- Cho trẻ chơi tự do đồ chơi ở các 

góc chơi, đồ dùng trên tường, chơi 

trên máy vi tính. 



                                               

 

 

 

 

                                              CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

                                  Chủ đề nhánh: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÂY 

KẾ HOẠCH TUẦN 10: Từ 11/11/2024 -15/11/2024                

 

 

- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi 

được an ủi, giải thích.(MT108) 

 

 

- Biết hạn chế cảm xúc tiêu cực như: 

La hét, gào khóc, ném đồ chơi … khi 

được người khác an ủi, chia sẻ và giải 

thích. 

*HĐVC:  

Góc PV: Gia đình - Cửa hàng cây 

xanh - cây kiểng  

* HĐC:  sinh hoạt tập thể, nêu 

gương cuối ngày, cuối tuần. 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé 

tàu, thiệp chúc mừng....(MT98) 

 

 

 

- Vỗ tay, làm động tác mô phỏng khi nghe 

các âm thanh gợi cảm.(MT131) 

- Cháu biết ngắm nhìn vẽ đẹp nổi bật 

của các sự vật hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống, đồ dùng đồ chơi- 

Cháu biết thực hiện vận động vỗ nhịp 

nhịp nhàng theo giai điệu bài hát “Lý 

cây xanh” 

 

- Cháu biết nhận dạng được các chữ cái 

trong các tranh ảnh, trò chơi 

 

 

- Cháu biết bộc lộ cảm xúc bằng cử chỉ 

phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, 

các bài hát, bản nhạc... 

HĐVC :  

Góc NT:  Vẽ, tô, xé dán, cắt, gấp 

tạo bức tranh về cây xanh. Hát 1 số 

bài về chủ đề  

Góc TN: Gieo hạt theo dõi quá 

trình phát triển của cây  

Góc XD: Xây vườn cây nhà bé 

GDÂN: 

Vận động vỗ nhịp: em yêu cây 

xanh 

Nghe hát: Lý cây bông 

TẠO HÌNH:   

Vẽ tô màu cây xanh (Trang 15) 

 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI: 11/11/2024 THỨ BA: 12/11/2024 THỨ TƯ: 13/11/2024 THỨ NĂM: 14/11/2024 THỨ SÁU: 15/11/2024 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp, gắn bảng bé ngoan đến lớp, gợi ý trẻ giúp trẻ phát hiện sự thay đổi của chủ đề, tham gia hoạt động ở các góc gắn 

với chủ đề, trò chuyện kể tên các hoa  mà trẻ biết. 



 

 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Chủ đề nhánh: SẮC MÀU HOA 

Thời gian từ: Từ 18/11/2024 - 22/11/2024 

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo động tác Thở 2, Tay 2, Bụng 4, Chân 3, Bật 1 tập kết hợp bài hát: “Em yêu cây xanh” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát cây trầu bà 

  Trò chơi vận động:  
Về đúng cây 

Chơi tự do: ĐCNT. 

 

  Thử nghiệm: Các lớp 

chất lỏng? 

Trò chơi vận động: 

Cây cao cỏ thấp.  

Chơi tự do: ĐCNT. 

 

Lao động thiên nhiên 

Trò chơi vận động:  
Về đúng cây 

Chơi tự do: ĐCNT. 

Chơi khu vận động  
 

  Quan sát cây lá vàng  

Trò chơi vận động: Cây 

cao cỏ thấp 

Chơi tự do: ĐCNT. 

 

  Quan sát cây sa kê  

Trò chơi vận động:  
Về đúng cây 

Chơi tự do: ĐCNT. 

Chơi khu trải 

nghiệm 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

*Thể dục giờ học:  

Trèo lên xuống thang 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

*Làm quen với toán: 

Số lượng 4 (Trang 10) 
*Giáo dục âm nhạc:  

Vận động vỗ nhịp: 

Em yêu cây xanh 

Nghe hát: Lý cây bông 

*Làm quen văn hoc̣:  

Chuyện: Cây táo 

 

*Hoạt động khám phá: 

Khám phá quá trình phát 

triển của cây 

*Tạo hình:  

Vẽ tô màu cây xanh 

(Trang 15) 

 

HOẠT 

ĐỘN

G VUI 

CHƠI 

Thư 

viện 

T3  

PHÂN 

VAI 
❖ Gia đình - Cửa hàng cây xanh - cây kiểng  

HỌC 

TẬP 
❖ Xem tranh truyện, album về chủ đề -> Kể chuyện theo tranh, trò chuyện, chơi so hình, chơi trên máy tính.  

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Vẽ, tô, xé dán, cắt, gấp tạo bức tranh về cây xanh. Hát 1 số bài về chủ đề 

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây vườn cây nhà bé 

THIÊN 

NHIÊN 
❖ Gieo hạt theo dõi quá trình phát triển của cây  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Sinh hoạt phòng 

máy:- Thứ 5 

- Học ngoại khóa 

- HDTCM:  

“Chiếm vị trí” 

 

- Học ngoại khóa  

- TTVS: Thao tác cởi 

áo, mặc áo 

- Rèn kỹ năng vẽ cho 

trẻ - LQCC: Bé nhận 

biết và làm quen chữ 

cái :Chữ Ư 

- Học ngoại khóa  

- Kỹ năng sống :  Làm 

thế nào khi bị lạc đường? 

- Học ngoại khóa 

- Sinh hoạt tập thể 

- Sinh nhật tháng 11 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 



LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

 

 

- Biết phối hợp tay - chân thực 

hiện vận động: Trườn (MT6) 

 

 

 

 

 

 

- Biết nhu cầu ăn uống của gia 

đình..(MT35) 

 

- Cháu biết thực hiện các động tác thể dục 

sáng ngoài trời theo đúng nhịp bài hát. 

- Cháu biết trườn sấp kết hợp trèo qua ghế 

 

 

 

- Cháu biết tên các món ăn quen thuộc 

hằng ngày và cách chế biến các món ăn 

đó. 

 

- Cháu biết các bữa ăn trong gia đình, làm 

quen và tham gia chế biến một số món ăn 

đơn giản 

 

TDS:   

Tập theo động tác Thở 2, Tay 2, Bụng 

4, Chân 3, Bật 1 tập kết hợp bài hát: 

“Em yêu cây xanh” 

TDGH:  
- BTPTC: Thở 2, Tay 2, Bụng 4, Chân 

3, Bật 1  

- VĐCB:  Trườn sấp kết hợp trèo qua 

ghế 

- TCVĐ:  Bóng bay 

 HĐNT:  

-TCVĐ:  Hoa tìm lá lá tìm hoa  

Về đúng cây hoa 

HDTCM:   Cây nào lá nấy 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, 

cất dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

TTVS:  Ôn Thao tác cởi áo, mặc áo 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

- Nhận ra sự thay đổi trong quá 

trình phát triển của cây. (MT 47) 

 

 

 

 

- So sánh số lượng của hai nhóm 

đối tượng trong phạm vi 10 bằng 

các cách khác nhau và nói được các 

từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít 

hơn.(MT62) 

 

-  Cháu biết quá trình phát triển của cây 

và biết cách chăm sóc, bảo vệ cây cối. 

 

 

 

 

 

- Cháu biết so sánh số lượng trong phạm 

vi 4 

 

HĐNT:  Quan sát cây hoa mười giờ 

- Quan sát cây hoa huệ  

- Lao động thiên nhiên 

- Quan sát cây hoa trang   

- Thử nghiệm: Bé biết gì về sỏi, đá? 

 KPKH: Bé cùng khám phá những 

cánh hoa kỳ diệu 

HĐVC:  

Góc HT:  Xem tranh ảnh – truyện, kể 

chuyện, chơi ghép hình bạ trai, bạn gái, 

chơi trên máy vi tính 

LQVT: So sánh số lượng trong phạm 

vi 4(Trang 11) 

Kỹ năng sống:   Kỹ năng ăn uống các 

loại trái cây 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, ca 

dao...(MT 92) 

 

 

 

 

 

 

 

- Sử dụng kí hiệu để "viết": tên, 

làm vé tàu, thiệp chúc 

mừng....(MT98) 

 

-  Cháu nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu 

được nội dung bài thơ “Hoa cúc 

vàng”.Cháu thuộc đọc thơ diễn cảm. 

 

 

 

 

 

- Cháu biết nhận dạng được các chữ cái 

trong các tranh ảnh, trò chơi. 

- Đọc ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

THƠ:  Thơ “Hoa cúc vàng” 

HĐVC :  

Góc PV:  Cửa hàng bán hoa – chơi gia 

đình. 

Góc HT:  Xem tranh ảnh truyện -> kể 

chuyện, xem Album, chơi lôtô, tranh 

so hình, chơi vi tính.  

LQCC:  Bé nhận biết và làm quen chữ 

cái :Chữ  I 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

 - Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, 

sạch đẹp.(MT102) 

 

 

 

 

- Cháu có thói quen tự phục vụ để giữ vệ 

sinh cá nhân. 

- Giữ đầu tóc quần áo sạch sẽ gọn gàng. 

 

 

 

 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ 

 HĐVC :  

Góc XD:  Xây vườn hoa  

Góc PV:  Cửa hàng bán hoa – chơi gia 

đình. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực 

khi được an ủi, giải 

thích.(MT108) 

 

 

 

- Biết hạn chế cảm xúc tiêu cực như: La 

hét, gào khóc, ném đồ chơi … khi được 

người khác an ủi, chia sẻ và giải thích. 

HĐC:  Rèn kỹ năng cắt dán cho trẻ  

HĐC: Nêu gương 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

– Vẽ, tô màu kín, không chờm ra 

ngoài đường viền các hình ve.̃ (MT 

122) 

 

 

- Dán các hình vào đúng vị trí cho 

trước, không bị nhăn. (MT124) 

 

 

 

- Cháu biết sử dụng các kỹ năng tạo hình 

để vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, 

ngang, cong tròn, tạo thành bức tranh về 

rau – củ- quả mà bé thích. 

 

 

- Cháu biết dán các hình vào đúng vị trí 

bố cục hợp lý và dán không bị nhăn. 

 

 

-  Trẻ hiểu nội dung bài hát, hát đúng 

giai điệu một cách tự nhiên, thể hiện 

diễn cảm bài hát . 

HĐVC :  

Góc NT:  Vẽ – tô màu, làm album hình 

bạn trai- bạn gái, hát các bài về chủ đề. 

Góc TN: Xếp hình bạn trai – bạn gái 

bằng lá, hạt 

Góc XD: Xây nhà của bé 

GDÂN: 

- Nghe hát:  

- Dạy hát:  Ra  chơi vườn hoa. 

Trò chơi âm nhạc: Đoán tên 

TẠO HÌNH:   

Xé dán trang trí bình hoa tặng cô giáo 

(Trang 13) 

 



 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Chủ đề nhánh: SẮC MÀU HOA 

KẾ HOẠCH TUẦN 11: Từ 18/11/2024 - 22/11/2024 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI: 18/11/2024 THỨ BA: 19/11/2024 THỨ TƯ: 20/11/2024 THỨ NĂM: 21/11/2024 THỨ SÁU: 22/11/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ vào lớp, gắn bảng bé ngoan đến lớp, gợi ý trẻ giúp trẻ phát hiện sự thay đổi của chủ đề, tham gia hoạt động ở các góc gắn 

với chủ đề, trò chuyện kể tên các hoa  mà trẻ biết. 

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Tập theo động tác Thở 2, Tay 2, Bụng 4, Chân 3, Bật 1 tập kết hợp bài hát: “Em yêu cây xanh” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

- Quan sát cây hoa 

mười giờ 

-Trò chơi vận động: 
Hoa tìm lá lá tìm hoa 
Chơi tự do: ĐCNT. 

 

- Quan sát cây hoa 

huệ  

- Trò chơi vận động:  
Về đúng cây hoa 
Chơi tự do: ĐCNT. 

 

- Lao động thiên nhiên 

( Chăm sóc cây kiểng)  

- Trò chơi vận động  
Hoa tìm lá lá tìm  
Chơi tự do: ĐCNT. 

-Chơi khu vận động 

 

- Quan sát cây hoa trang   

- Trò chơi vận động: 
“Về đúng cây hoa” 
  Chơi tự do: ĐCNT. 

 

- Thử nghiệm: Bé biết gì 

về sỏi, đá? 

- Trò chơi vận động  
Hoa tìm lá lá tìm  
Chơi tự do: ĐCNT. 

- Chơi khu trải 

nghiệm 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

*Thể dục giờ học:  

Trườn sấp kết hợp trèo 

qua ghế 

TCVĐ: Bóng bay 

 

*Làm quen với toán: 

So sánh số lượng 

trong phạm vi 4(Trang 

11) 

*Giáo dục âm nhạc:  

Dạy hát: Ra  chơi vườn 

hoa. 

TCÂN: Nghe nhạc 

đoán tên 

*Làm quen văn hoc̣: 

Thơ “Hoa cúc vàng” 

 

*Hoạt động khám phá: 

Bé cùng khám phá những 

cánh hoa kỳ diệu 

*Tạo hình:  

Xé dán trang trí bình 

hoa tặng cô giáo 

(Trang 13) 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

Thư 

viện : 

T3 

PHÂN 

VAI 
❖ Cửa hàng bán hoa – chơi gia đình. 

HỌC 

TẬP 
❖ Xem tranh ảnh truyện -> kể chuyện, xem Album, chơi lôtô, tranh so hình, chơi vi tính. LQCC Ê 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Vẽ, tô, xé, cắt, dán, nặn 1 số loại hoa theo ý thích, tận dụng các nguyên vật liệu phế phẩm để tạo thành các bông hoa. Làm 

tranh ảnh về chủ đề hoa. Hát 1 số bài về chủ đề 
XÂY 

DỰNG 
❖ Xây vườn hoa 

THIÊN 

NHIÊN 
❖ Trồng hoa, chăm sóc góc thiên nhiên  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Sinh hoạt 

phòng máy: 

-Học ngoại khóa 

- HDTCM: Cây nào lá 

nấy 

 

-Học ngoại khóa  

-TTVS: Ôn Thao tác 

cởi áo, mặc áo 

- Rèn kỹ năng cắt dán 

cho trẻ  

- LQCC: Bé nhận biết 

và làm quen chữ cái : I 

- Học ngoại khóa  

- Kỹ năng sống :   

Kỹ năng ăn uống các loại 

trái cây 

-Học ngoại khóa  

- Sinh hoạt tập thể 

- Sinh nhật tháng 11 



 

 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT  

Chủ đề nhánh: QUẢ NGỌT TRONG VƯỜN  

       Thời gian từ: Từ 25/11/2024 - 29/11/2024 

- Thứ 5  

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

 

 

 

- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo và phối 

hợp tay - mắt trong vận động ném 

(MT4) 

  

 

 

 

 

- Biết nhu cầu ăn uống của gia 

đình..(MT35) 

 

- Cháu biết thực hiện các động tác thể dục 

sáng ngoài trời theo đúng giai điệu bài hát. 

 

- Cháu biết thực hiện vận động ném trúng 

đích thẳng đứng. 

 

- Cháu biềt măc̣ quần áo ấm khi trời laṇh, 

biết măṭ quần áo mát khi trởi nóng nưc̣, 

trời mưa biết măṭ áo mưa, đôị nón, che dù 

khi trời nắng. 

- Cháu biết các bữa ăn trong gia đình, làm 

quen và tham gia chế biến một số món ăn 

đơn giản 

 

TDS:  Tập theo động tác Thở 2, 

Tay 2, Bụng 4, Chân 3, Bật 1 tập 

kết hợp bài hát: “Em yêu cây 

xanh” 

TDGH:  
- BTPTC: Thở 2, Tay 2, Bụng 4, 

Chân 3, Bật 1 

- VĐCB:  Ném trúng đích 

( đích thẳng đứng) 

- TCVĐ:   Con chim sẻ chậm chạp 

 HĐNT:  

-TCVĐ:  Cây nào lá ấy 

Lá và gió 

HDTCM:   Hoa tìm lá, lá tìm hoa 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm 

ăn, cất dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

TTVS:  Thao tác đi giày dép 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

 

 

 

 

 

- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình 

phát triển của cây. (MT 47) 

 

 

 

 

 

 

- Gộp - Tách  hai nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết 

quả.(MT63) 

 

 - Cháu biết quan sát, phán đoán mối liên 

hệ đơn giản giữa các loài quả với môi 

trường sống của chúng, biết cách chăm 

sóc và bảo vệ một số loài cây ăn quả xung 

quanh bé. 

-  Cháu biết quá trình phát triển của cây 

và biết cách chăm sóc, bảo vệ cây cối. 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết cách tách thành 2 nhóm trong 

phạm vi 4 

 

HĐNT:   

Quan sát cây ổi 

Quan sát cây xoài 

Lao động thiên nhiên 

Thử nghiệm: Bé biết gì về đất, cát 

Quan sát cây khế  

 

 KPKH: Tìm hiểu một số loại quả 

HĐVC:  

Góc HT:  Xem tranh ảnh – truyện, 

kể chuyện, chơi ghép hình bạ trai, 

bạn gái, chơi trên máy vi tính 

LQVT: Tách thành 2 nhóm trong 

phạm vi 4 (Trang 13)  

Kỹ năng sống:Biết mặc trang phục 

phù hợp với thời tiết 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- Nói rõ để người nghe có thể hiểu được 

(MT85). 

 

 

 

- Sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm 

vé tàu, thiệp chúc mừng....(MT98) 

 

- Cháu biết dung ngôn ngữ đặt lại câu hỏi 

" Ai ?", "cái gì ?", "ở đâu?", "khi nào ?", 

"để làm gì?" 

 

- Cháu biết nhận dạng được các chữ cái 

trong các tranh ảnh, trò chơi. 

- Đọc ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

CHUYỆN  “Vườn quả nhà em” 

HĐVC :  

Góc PV: Chơi gia đình -  Cửa hàng 

trái cây 

Góc HT:  Xem tranh truyện, 

album về các loại quả -> kể 

chuyện theo nội dung tranh. Chơi 

tranh so hình. - Chơi vi tính. 

LQCC:   Bé nhận biết và làm 

quen chữ cái :Chữ H 

 



 
 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT  

Chủ đề nhánh: QUẢ NGỌT TRONG VƯỜN  

KẾ HOẠCH TUẦN 12: Từ 25/11/2024 - 29/11/2024 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

 - Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch 

đẹp.(MT102) 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi 

được an ủi, giải thích.(MT108) 

 

- Cháu có thói quen tự phục vụ để giữ vệ 

sinh cá nhân. 

- Giữ đầu tóc quần áo sạch sẽ gọn gàng. 

 

 

 

 

 

 

- Biết hạn chế cảm xúc tiêu cực như: La 

hét, gào khóc, ném đồ chơi … khi được 

người khác an ủi, chia sẻ và giải thích. 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

 HĐVC :  

Góc XD:  Xây vườn cây ăn quả 

Góc PV:  Chơi gia đình -  Cửa hàng 

trái cây 

HĐC:  Ôn luyêṇ ky ̃năng ve ̃cho 

trẻ. 

HĐC: Nêu gương 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Cắt – xé theo đường viền thẳng và cong 

của các hình đơn giản.(MT123) 

 

- Dán các hình vào đúng vị trí cho 

trước, không bị nhăn. (MT124) 

 

- Cháu biết sử dụng các kỹ năng tạo hình 

như xé, dán để tạo ra bức tranh về các 

loại quả có màu sắc và bố cục hợp lý. 

- Cháu biết dán các hình vào đúng vị trí 

bố cục hợp lý và dán không bị nhăn. 

 

-  Trẻ hiểu nội dung bài hát, hát đúng giai 

điệu một cách tự nhiên, thể hiện diễn cảm 

bài hát. 

HĐVC :  

Góc NT:  Vẽ – tô màu, làm album 

hình bạn trai- bạn gái, hát các bài 

về chủ đề. 

Góc TN: Chơi với vỏ trái cây  

Góc XD: Xây vườn cây ăn quả 

GDÂN: 

Nghe hát: Vườn cây của ba 

TCÂN: Tiếng hát ở đâu 

TẠO HÌNH:   

Xé dán quả (Trang 16) 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

25/11/2024 
THỨ BA: 26/11/2024 THỨ TƯ: 27/11/2024 THỨ NĂM: 28/11/2024 THỨ SÁU: 29/11/2024 



 

 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp, gắn bảng bé ngoan đến lớp, gợi ý trẻ giúp trẻ phát hiện sự thay đổi của chủ đề, tham gia hoạt động ở các góc gắn với chủ đề, 

trò chuyện kể tên các quả mà trẻ biết. 

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Tập theo động tác Thở 2, Tay 2, Bụng 4, Chân 3, Bật 1 tập kết hợp bài hát: “Em yêu cây xanh” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát cây ổi 

Trò chơi vận động: 
Cây nào lá ấy 
Chơi tự do: ĐCNT. 

 

Quan sát cây xoài 

Trò chơi vận động: Lá 

và gió 
Chơi tự do: ĐCNT. 

 

Lao động thiên nhiên 

Trò chơi vận động :  
Cây nào lá ấy 
Chơi tự do: ĐCNT. 

Chơi khu vận động 

- Thử nghiệm: Bé biết gì về 

đất, cát 

Trò chơi vận động: Lá 

và gió  
Chơi tự do: ĐCNT. 

 

Quan sát cây khế  

Trò chơi vận động :  
Cây nào lá ấy 
Chơi tự do: ĐCNT. 

Chơi khu trải nghiệm 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Thể dục giờ học:  
Ném trúng đích 

( đích thẳng đứng) 

TCVĐ: Con chim sẻ 

chậm chạp 

 

*Làm quen với toán: 
Tách thành 2 nhóm trong 

phạm vi 4 (Trang 13) 

*Làm quen văn hoc̣:  
Chuyện “Vườn quả nhà 

em” 

*Giáo dục âm nhạc:  
Nghe hát: Vườn cây của 

ba 

TCÂN: Tiếng hát ở đâu 

 

 

*Hoạt động khám phá: 
Tìm hiểu một số loại quả 

*Tạo hình: 
Xé dán quả (Trang 16) 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

Thư 

viện : 

T3 

PHÂN 

VAI 
❖  Chơi gia đình -  Cửa hàng trái cây 

HỌC 

TẬP 
❖ Xem tranh truyện, album về các loại quả -> kể chuyện theo nội dung tranh. Chơi tranh so hình.- Chơi vi tính.  

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Vẽ, tô màu, xé dán, nặn các loại quả, hát các bài hát về chủ đề.  

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây vườn cây ăn quả 

THIÊN 

NHIÊN 
❖ Chơi với vỏ trái cây  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Sinh hoạt phòng 

máy: 

- Thứ 5 

- Học ngoại khóa 

-HDTCM:  

Hoa tìm lá, lá tìm hoa 

 

- Học ngoại khóa  

- TTVS:  

Thao tác đi giày dép 

-Rèn kỹ năng nặn cho 

trẻ  
- LQCC: Bé nhận biết 

và làm quen chữ cái 

:Chữ H 

- Học ngoại khóa  

- Kỹ năng sống :   

Biết mặc trang phục phù 

hợp với thời tiết 

- Học ngoại khóa  

- Sinh hoạt tập thể 

- Sinh nhật tháng 11 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 



 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT  

Chủ Đề Nhánh: RAU CỦ BÉ THÍCH   

           Thời gian từ : Từ 02/12/2024 - 06/12/2024 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

 

 

- Biết phối hợp tay - chân thực hiện vận 

động trèo nhịp nhàng, khéo léo.( MT7) 

 

 

 

 

 

- Biết nhu cầu ăn uống của gia 

đình..(MT35) 

 

 

- Thực hiện các động tác thể dục sáng 

ngoài trời theo đúng giai điệu bài hát. 

- Cháu biết thực hiện trèo lên xuống 

bật cao 25-30cm. 

 

- Biết cách tránh các hành động gây 

nguy hiểm như chọc phá các con vật 

nuôi để giữ an toàn cho bản thân 

mình. 

- Cháu biết các bữa ăn trong gia đình, 

làm quen và tham gia chế biến một số 

món ăn đơn giản 

 

Tay 2, Bụng 4, Chân 3, Bật 1 tập 

kết hợp bài hát: “Em yêu cây xanh” 

TDGH:  
- BTPTC: Thở 2, Tay 2, Bụng 4, 

Chân 3, Bật 1 

- VĐCB:    Trèo lên xuống bật cao 

25-30cm 

- TCVĐ:   Cáo và thỏ 

 HĐNT:  

-TCVĐ:  Gió thổi cây nghiêng 

Cây cao cỏ thấp 

HDTCM:   “Lá Và Gió” 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm 

ăn, cất dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

TTVS:   Thao tác rửa chân 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

- Quan tâm đến những thay đổi của sự 

vật hiện tượng  xung quanh với sự gợi ý, 

hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về 

-  Cháu biết quan sát, phán đoán đặt ra 

những câu hỏi về được đặc điểm, của 

HĐNT:   

- Quan sát hoa cúc 

- Quan sát cây kèn hồng 

- Lao động thiên nhiên 



sự thay đổi của sự vật, hiện tượng 

(MT50) 

- Nhận biết được kích thước của các đối 

tượng. (MT65) 

một số loại rau từ đó biết được ích lợi 

của chúng  tới sức khỏe con người.  

-  Cháu nhận biết được cao thấp – rộng 

hẹp 

- Thử nghiệm: Bé biết gì về không 

khí, gió? 

- Quan sát hoa dâm bụt  

 KPKH: Tìm hiểu một số loại rau 

HĐVC:  

Góc HT:  Xem tranh ảnh – truyện, 

kể chuyện, chơi ghép hình bạ trai, 

bạn gái, chơi trên máy vi tính 

LQVT:  Cao thấp – rộng hẹp 

(Trang 12) 

Kỹ năng sống:  Rèn kỹ năng ứng 

xử bảo vệ bản thân khi ở nhà 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- Nói rõ để người nghe có thể hiểu được 

(MT85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sử dụng kí hiệu để "viết" tên, làm vé 

tàu, thiệp chúc mừng... (MT98) 

 

- Cháu biết dung ngôn ngữ đặt lại câu 

hỏi " Ai ?", "cái gì ?", "ở đâu?", "khi 

nào ?", "để làm gì?" 

- Cháu biết sắp xếp tranh theo trình tự 

nội dung, kể lại theo suy nghĩ của 

mình một câu chuyện có mở đầu, kết 

thúc. 

. 

 

 

- Cháu biết nhận dạng được các chữ 

cái T trong các tranh ảnh, trò chơi 

 

 

- Đọc ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

Kể chuyện:  Kể chuyện theo tranh về 

các loại rau  

HĐVC :  

Góc PV:  Chơi tiệm uốn tóc nam - 

nữ, trang điểm.  

Góc HT Xem tranh truyện, album 

về chủ đề -> Kể chuyện, trò chuyện 

về chủ đề, lôtô, tranh so hình, chơi 

trên máy tính.  

LQCC:   Bé nhận biết và làm quen 

chữ cái : Chữ T 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

 - Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch 

đẹp.(MT102) 

 

 

 

 

 

 

- Cháu có thói quen tự phục vụ để giữ 

vệ sinh cá nhân. 

- Giữ đầu tóc quần áo sạch sẽ gọn 

gàng. 

 

 

 

 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

 HĐVC :  

Góc XD:  Xây vườn rau nhà bé 

Góc PV:  Cửa hàng rau  – chơi gia 

đình 

HĐC:  Ôn luyêṇ ky ̃năng ve ̃cho 

trẻ. 



 

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT  

Chủ Đề Nhánh: RAU CỦ BÉ THÍCH   

           KẾ HOẠCH TUẦN 13: Từ 02/12/2024 - 06/12/2024 

 

- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi 

được an ủi, giải thích.(MT108) 

 

 

 

- Biết hạn chế cảm xúc tiêu cực như: 

La hét, gào khóc, ném đồ chơi … khi 

được người khác an ủi, chia sẻ và giải 

thích. 

HĐC: Nêu gương 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Cắt – xé theo đường viền thẳng và cong của 

các hình đơn giản.(MT123) 

 

 

-  Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài 

đường viền các hình ve.̃ (MT 122) 

 

 

 

 

- Cháu biết sử dụng các kỹ năng tạo 

hình như xé, dán để tạo ra bức tranh 

về các loại quả có màu sắc và bố cục 

hợp lý. 

- Cháu biết sử dụng các kỹ năng tạo 

hình để vẽ phối hợp các nét thẳng, 

xiên, ngang, cong tròn, tạo thành bức 

tranh về rau – củ- quả mà bé thích. 

-  Trẻ hiểu nội dung bài hát, hát đúng 

giai điệu một cách tự nhiên, thể hiện 

diễn cảm bài hát “ Vè rau củ” 

HĐVC :  

Góc NT:  Vẽ, tô màu, sưu tầm, xé, 

cắt dán, nặn 1 số loại rau,  chơi in 

dấu trang trí.  Hát một số bài về chủ 

đề  

Góc TN: Chơi với cọng rau muống. 

Góc XD: Xây vườn rau nhà bé 

GDÂN: 

Dạy hát “Vè rau củ quả” 

- Nghe hát: Em yêu cây xanh 

TẠO HÌNH:   

Vẽ tô màu rau củ quả bé thích (Trang 

13) 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI : 02/12/2024 THỨ BA: 03/12/2024 THỨ TƯ: 04/12/2024 THỨ NĂM: 05/12/2024 THỨ SÁU: 06/12/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ vào lớp, gắn bảng bé ngoan đến lớp, gợi ý trẻ giúp trẻ phát hiện sự thay đổi của chủ đề, tham gia hoạt động ở các góc gắn với chủ 

đề, trò chuyện kể tên các rau củ mà trẻ biết. 

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo động tác Thở 2, Tay 2, Bụng 4, Chân 3, Bật 1 tập kết hợp bài hát: “Em yêu cây xanh” 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

TRỜI 

 

- Quan sát hoa cúc 

-TCVĐ: Gió thổi cây 

nghiêng 

- Chơi tự do: ĐCNT. 

 

- Quan sát cây Kèn Hồng 

-TCVĐ: Cây cao cỏ thấp 

Chơi tự do: ĐCNT. 

 

- Lao động thiên nhiên  

“Nhặt lá vàng”  

-TCVĐ: Gió thổi cây 

nghiêng 

Chơi tự do: ĐCNT. 

 - Thử nghiệm: Bé biết gì 

về không khí, gió? 

-TCVĐ: Cây cao cỏ thấp 

Chơi tự do: ĐCNT. 

 

 - Quan sát hoa dâm bụt 

-TCVĐ: Gió thổi cây 

nghiêng  

Chơi tự do: ĐCNT. 

Chơi khu trải nghiệm 



 

                                                                 

                                                       

- Chơi khu vận động  

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

* Thể dục giờ học: 

Trèo lên xuống bật cao 25-

30cm 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

 

*Làm quen với toán:  

Cao thấp – rộng hẹp 

(Trang 12) 

 

*Giáo dục âm nhạc:  

Dạy hát “Vè rau củ quả” 

- Nghe hát: Em yêu cây 

xanh 

*Làm quen văn học:  

Kể chuyện theo tranh về 

các loại rau  

 

*Hoạt động khám phá:  

Tìm hiểu một số loại rau 
*Tạo hình:  

Vẽ tô màu rau củ quả bé 

thích (Trang 13) 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

Phòng thư 

viện:  

Thứ 3 

PHÂN VAI ❖ Cửa hàng rau  – chơi gia đình 

HỌC TẬP ❖ Xem tranh truyện, album về chủ đề -> Kể chuyện, trò chuyện về chủ đề, lôtô, tranh so hình, chơi trên máy tính.  

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Vẽ, tô màu, sưu tầm, xé, cắt dán, nặn 1 số loại rau,  chơi in dấu trang trí.  Hát một số bài về chủ đề 

XÂY 

DỰNG ❖ Xây vườn rau nhà bé 

THIÊN 

NHIÊN ❖ Chơi với cọng rau muống.  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Sinh hoạt phòng 

máy: 

- Thứ 5 

-Học ngoại khóa  

- HDTC:  “Lá Và Gió” 
- Học ngoại khóa  

- TTVS 

Thao tác rửa chân 

-THNTH 

- Chủ đề: Thế giới thực 

vật 

- LQCC: Bé nhận biết và 

làm quen chữ cái : Chữ T 

- Học ngoại khóa  

- KỸ NĂNG SỐNG: 
Nhận biết mối nguy 

hiểm khi chọc phá, 

hoặc chơi gần những 

con vật dữ. 

- Học ngoại khóa  

- Lao động tập thể 

- Sinh hoạt tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG 

 NÊU GƯƠNG Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 


